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Phần thứ nhất 
ĐẶT VẤN ĐỀ
1.Lí do chọn đề tài
Trong chương trình Giáo dục phổ thông 2018, các kĩ năng của học sinh được chú trọng và đề cao. Ngay từ các lớp bé, mỗi kĩ năng của các em đã được thể hiện và đánh giá. Đó được gọi là các kĩ năng đặc thù. Ngôn ngữ là kĩ năng đầu tiên được chú trọng. 
   	Ngôn ngữ là một công cụ để giao tiếp trong cuộc sống hằng ngày. Các mối quan hệ trong xã hội đều được hình thành từ ngôn ngữ và nhờ có các mối quan hệ, ngôn ngữ phát triển. Trong nhà trường, ngôn ngữ của học sinh được hình thành từ mối quan hệ với thầy cô giáo, mối quan hệ với bạn bè. Trong trường Tiểu học, việc phát triển ngôn ngữ của học sinh là điều vô cùng quan trọng. Bởi các em còn nhỏ, chưa có vốn từ nhiều, trình độ Tiếng Việt của học sinh phổ thông nói chung và của học sinh Tiểu học nói riêng là còn thấp. Điều đó thể hiện rõ nhất đối với học sinh lớp 1, 2. Đây là những lớp đầu cấp, các em mới làm quen với việc học tập, học các môn học, chưa có nhiều mối quan hệ và phạm vi các mối quan hệ còn hạn hẹp. Ngoài số ít học sinh nói được lưu loát, có vốn từ phong phú thì phần lớn các em chưa biết diễn đạt ý kiến của mình, lúng túng trong cách diễn đạt vì chưa có vốn từ. Khi nói thì phát âm còn sai, dùng từ chưa phù hợp. Còn khi viết câu thì sai lỗi chính tả, lỗi dùng từ, lỗi dùng dấu câu. …và….
      Với thực tế như vậy, làm thế nào để khắc phục được và còn phát triển thêm cho học sinh? Chính vì điều đó, tôi đã chọn nội dung đề tài để nghiên cứu là: 
“Nâng cao năng lực ngôn ngữ cho học sinh lớp 2 theo chương trình GDPT 2018.”

2. Thời gian, đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.1 Đối tượng nghiên cứu. 
        - Học sinh lớp 2A – Trường Tiểu học Dương Liễu B- huyện Hoài Đức – Thành phố Hà Nội.  
        - Tôi áp dụng với học sinh lớp mà tôi đang chủ nhiệm và so sánh với lớp 2 năm trước (2021 – 2022) khi chưa thực hiện đề tài.
  2.2. Thời gian, phạm vi nghiên cứu:
             - Ngay từ khi tôi nhận lớp, tôi đã chú ý tìm hiểu tình hình của lớp và nhận thấy chất lượng của việc sử dụng ngôn ngữ của học sinh sau ba tháng hè còn yếu. Từ ngôn ngữ nói đến ngôn ngữ viết.  Một phần là do thời gian nghỉ hè các em quên mất, phần còn lại chủ yếu là do các em nhỏ chưa có vốn từ. Vì vậy, thời gian mà tôi áp dụng đề tài là ngay từ tháng 9/2022 và cho đến hết hết tháng 3/2023. Đây là thời điểm đánh giá giữa học kì 2. 
3. Thực trạng về việc phát triển năng lực ngôn ngữ cho học sinh lớp 2 thông qua dạy học môn Tiếng Việt
3.1. Về phía giáo viên
    Từ khi thay sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông mới được áp dụng, thì việc đánh giá kết quả học tập của học sinh được nâng lên ở một trình mới. Đó là việc đánh giá năng lực của học sinh. Nó được thể hiện rõ trong từng năng lực của các em. Tuy nhiên, cũng nhờ thế mà học sinh có năng lực nào nổi trội, phát triển ở năng lực nào thì được đánh giá cao ở năng lực đó. Trong 7 năng lực đặc thù, thì ngôn ngữ là năng lực được xếp đầu tiên vì tầm quan trọng của nó.
- Việc dạy học lớp 2 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 mới đưa vào thực dạy từ năm 2021. Tức là mới đang ở năm học thứ hai. Việc đánh giá năng lực đặc thù cho học sinh còn nhiều khó khăn vướng mắc. Nhất là năng lực ngôn ngữ. Vậy thì việc phát triển năng lục này cho học sinh là việc làm cần thiết, quan trọng. Có phát triên thì đánh giá mới sát sao, đúng thực tế cho các em. 
 3.2. Về phía học sinh
  - Theo kinh nghiệm nhiều năm dạy lớp 2 cho thấy, học sinh các lớp đầu cấp rất ngại và thậm chí là sợ học Tiếng Việt. Phần lớn, khi nghe giảng thì các em thích thú, còn khi làm bài tập lại rất lúng túng, ngại viết. Thậm chí, có nhiều em làm bài một cách thiếu ý thức, chỉ gọi là làm cho xong. Tất cả điều đó đều chung một lí do cơ bản: đó là các em chưa có vốn từ, vốn từ còn hạn hẹp. 
         Sau đây là bảng kết quả học tập môn Tiếng Việt của lớp tôi dạy khi chưa thực hiện đề tài này.
Bảng khảo sát khi chưa thực hiện đề tài:
LỚP 2A (Năm học 2021 – 2022)

	[bookmark: _Hlk133226191]
Lớp
	
Sĩ
Số
	Kĩ năng đọc
	Kĩ năng viết
	Kĩ năng nói - nghe

	
	
	Đọc đúng
	Đọc hiểu
	Chính tả
	Viết câu, đoạn
	Khi trả lời câu hỏi
	Trong giao tiếp

	2A
	36
	<70% đọc đúng.

	30% chưa hiểu văn bản
	72%
Viết  đúng
	31% viết chưa đạt 
	Khoảng30% biết trả lời
	60-70%
Chưa mạnh dạn



Điểm thi định kì cuối năm môn Tiếng Việt lớp
Điểm 9 - 10: 11 học sinh = 30,6%           Điểm 7 – 8: 13 học sinh = 36%
Điểm 5 - 6; 11 học sinh = 30,6%           Điểm dưới 5: 1 học sinh  =  2,8%
4. Mục đích nghiên cứu. 
             Mục đích nghiên cứu đề tài này là khảo sát thực tế việc dạy học và nâng cao năng lực ngôn ngữ cho học sinh lớp 2. Đề xuất một số kinh nghiệm nhỏ trong việc nâng cao năng lực ngôn ngữ cho học sinh. Nhiệm vụ chính khi nghiên cứu là thực tế việc dạy Tiếng Việt cho học sinh lớp 2. 
        5. Phương pháp nghiên cứu
            - Phương pháp quan sát thực tế, nghiên cứu lí luận
            - Phương pháp phân tích
            - Phương pháp tổng hợp






























Phần thứ hai
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
         		Trong phạm vi đề tài này, tôi chỉ đưa ra một vài kinh nghiệm nhỏ để phát triển năng lực ngôn ngữ cho học sinh lớp 2 thông qua việc dạy học Tiếng Việt.
1. Luyện kĩ năng đọc
1.1. Luyện đọc đúng từ ngữ, phát âm chuẩn
   Thực tế, học sinh lớp 1 đã được luyện phát âm chuẩn và rèn đọc đúng âm, vần. Các em học âm, vần đến đâu là được luyện phát âm đến đó. Việc luyện chính âm phục vụ tốt cho rèn luyện chính tả và làm cơ sở cho việc luyện đọc diễn cảm cho học sinh. Luyện nói cũng dựa trên dạy chính âm. Học sinh phải phát âm chuẩn theo chương trình phổ thông trên cả nước. Khi lên lớp 2, việc các em có đọc đúng, đọc tốt hay không là do cách phát âm có chuẩn hay không của các em là chính. Vì thế, tôi luôn chú ý cho học sinh đọc đúng, phát âm chuẩn. 
Ví dụ 1: Khi các em đọc đoạn văn bản sau:
   Ngày xưa có một người tên là Mai An Tiêm được Vua Hùng yêu mến và nhận làm con nuôi. Một lần, vì hiểu lầm lời nói của An Tiêm nên nhà vua nổi giận, đày An Tiêm ra đảo hoang. 
+ Đầu tiên, tôi đã hướng dẫn và lưu ý các em phát âm đúng phụ âm l và n vì ở địa phương các em rất dễ lẫn n thành l. 
+ Tiếp theo, luyện cho các em phải đọc đúng một số từ như là: hiểu lầm, nổi giận. đây là từ vừa cần phân biệt l và n, vừa cần đọc đúng vần iêu và thanh hỏi. 
+ Vẫn trong đoạn văn này, tôi còn hướng dẫn các em cách ngắt hơi đúng sau các dấu phẩy và nghỉ hơi ở cuối câu.
Như vậy, chỉ trong một đoạn văn bản ngắn thôi, mà giáo viên phải chú ý hướng dẫn các em vừa phát âm đúng, đọc đúng từ ngữ và ngắt, nghỉ hơi đúng. Điều này hết sức quan trọng vì nó giúp các em sẽ hiểu đúng từ ngữ, hiểu nội dung của văn bản. Qua đó sẽ giúp các em có vốn từ phong phú hơn. 
Ví dụ 2: Hướng dẫn đọc bài thơ Lũy tre của nhà thơ Nguyễn Công Dương
 Ngoài việc đọc đúng các tiếng, từ có vần khó đọc, dễ lẫn như: lũy tre, bóng râm, bần thần, thắp sáng… thì tôi còn phải chú ý đến các từ khì đọc phải luyện đọc cho tròn vành, rõ chữ nữa.
Đó là các từ: gọng vó, xôn xao. Khi đọc các từ như thế này, nhiều học sinh ở trường tôi còn mắc lỗi tiếng địa phương. Nhiều em không đọc rõ là gọng vó mà bị lỗi địa phương là gọn vóe. Qua đó mới thấy, việc luyện đọc đúng cho học sinh còn mang yếu tố địa phương rất nhiều. Có nhiều em, khi giao tiếp vì thế mà còn sử dụng cả các tiếng, từ địa phương lẫn vào trong câu nói của mình. 
1.2. Hướng dẫn làm quen với đọc diễn cảm
Trong yêu cầu cần đạt của môn Tiếng Việt lớp 2 chương trình mới, chưa yêu cầu học sinh đọc diễn cảm. Tuy nhiên để giúp các em bước đầu làm quen cũng như dễ hiểu nội dung văn bản hơn thì giáo viên vẫn cần chú ý đến điều này. Nhất là trong các văn bản có đoạn hội thoại. 
Ví dụ: Bài đọc: “Cảm ơn anh hà mã”
Trong bài đọc này có nhiều nhân vật, tương ứng với nó là có nhiều đoạn đối thoại của nhân vật. Để giúp các em bước đầu làm quen với đọc diễn cảm thì tôi cho các em đọc phân vai theo nhân vật. Mỗi học sinh sẽ đọc lời của một nhân vật. 1 em đọc lời nhân vật dê, 1 em đọc lời nhân vật huơu, 1 em đọc lời nhân vật cún và 1 em đọc lời nhân vật hà mã
Lời của dê khi nói với hươu: “Cô kia, về làng đi lối nào?”- Khi đọc câu này, tôi hướng dẫn các em lên cao giọng ở cuối câu. Vì đây là câu hỏi với giọng hách dịch. 
Hoặc vẫn là đọc câu hỏi, lời của cún nói với hà mã: “Chào anh hà mã, anh giúp bọn em qua sông được không ạ?” – khi đọc câu hỏi này vẫn lên cao giọng ở cuối câu nhưng lại đọc một cách nhẹ nhàng. 
  Qua việc luyện đọc cùng là câu hỏi, nhưng với cách đọc khác nhau giúp các em hiểu được thái độ khi nói. Từ đó các em biết sử dụng ngôn ngữ nói kèm với thái độ, cử chỉ sẽ tạo ra chất lượng của câu nói. 
1.3. Luyện đọc hiểu văn bản. 
Với học sinh lớp 2, thì đây là phần đọc khó nhất. Các em vừa phải đọc đúng tiếng từ, vừa phải đọc hiểu nội dung của văn bản. Với tâm lý của những em bé mới 7-8 tuổi, để tập trung suy nghĩ, tìm hiểu về điều gì đó là hết sức khó khăn. Bởi có những em đọc còn chậm, đọc tiếng từ còn có khi ngắc ngứ, vậy thì làm sao mà hiểu được văn bản nói gì. Vì vậy, việc luyện đọc để hiểu văn bản là vô cùng quan trọng. Nó đòi hỏi người thầy vừa phải biết rèn đọc cho học sinh, vừa phải biết tạo sức lôi cuốn các em vào bài giảng của mình để các em có thể hiểu được nội dung cơ bản nhất của văn bản. 
1.3.1. Hiểu từ ngữ
Trước tiên muốn giúp các em hiểu nội dung văn bản thì giáo viên phải giúp học sinh hiểu được nghĩa của từ. Với những từ là từ chỉ sự vật, để các em hiểu và biết, giáo viên vừa giải nghĩa bằng lời nói, vừa kết hợp với hình ảnh miêu tả là được
Ví dụ: - Muốn học sinh hiểu nghĩa của từ “lao công”, giáo viên dùng lời giải thích: lao công là người làm công việc vệ sinh, phục vụ. Sau đó đưa thêm hình ảnh của bài là học sinh hiểu dễ dàng.
-Hoặc khi giúp các em biết “bồ nông” là loài chim như thế nào thì giáo viên chỉ cần đưa hình ảnh chim bồ nông lên và thêm một vài lời miêu tả là học sinh biết và nhớ ngay. 
- Với những từ là từ chỉ sự vật thì giáo viên dễ làm. Còn khi gặp các từ miêu tả hoạt động, miêu tả đặc điểm âm thanh, hình ảnh thì làm thế nào để học sinh hiểu và nhớ bài. Lúc này rất cần người giáo viên có kĩ năng để diễn đạt cho các em
Ví dụ; 
+ Trong bài: “Vè chim” có từ: nhấp nhem. Để giúp các em hiểu từ này, ngoài việc dùng lời giải thích tôi đưa hình ảnh cho học sinh quan sát. Ngoài ra, tôi còn tạo thêm hiệu ứng vào hình ảnh trên powerPoint cho các em dễ dàng nhận biết nghĩa của từ này. 
+ Còn trong bài “Tiếng chổi tre” có từ: xao xác, đây là từ gợi tả âm thanh. Nếu chỉ diễn đạt bằng lời nói thì với học sinh lớp 2 khó mà hiểu được. Vậy lúc này, tôi lồng ghép thêm âm thanh vào trong bài giảng điện tử của mình để các em hiểu được. 
-Ngoài các từ nói trên, trong một số văn bản còn có những từ rất khó hiểu với học sinh lớp bé. Bởi các từ đó không gợi tả một điều gì, cũng không mô tả vật nào.  Vậy làm sao để các em hiểu được?  Vậy thì lúc này, dựa trên kinh nghiệm của bản thân, giáo viên giúp các em nắm được nghĩa của từ
Tôi lấy ví dụ, trong bài “Tết đến rồi” có từ: đặc trưng. Với từ này, nếu chỉ giải thích bằng lời là: đặc điểm riêng tiêu biểu, thì học sinh khó mà hiểu hết được. Với từ này, tôi đã dùng hình thức liên hệ thực tế để giúp học sinh hiểu. Khi đó, tôi đã liên hệ mang tính địa phương với các em như sau:
+ Ở xã em, có nghề nào mà nhiều người làm nhất?
Học sinh trả lời: Nghề làm miến ạ. 
Tôi đã chốt với các em: Nghề làm miến là đặc trưng của làng nghề xã Dương Liễu đấy các em ạ. 
Thế là các em đã hiểu được ngay thế nào là “đặc trưng”
Với các hình thức giải nghĩa từ như vậy, mà tôi đã giúp các em lớp mình hiểu được nhiều từ ngữ khó, nhiều từ ngữ lạ lẫm với các em. Từ đó hình thành vốn từ cho các em sử dụng. 
1.3.2. Hiểu nội dung văn bản
Với học sinh lớp 2, việc đọc hiểu một văn bản chính là việc các em được mở rộng và phát triển ngôn ngữ khá nhiều. Chì có thông qua các văn bản đọc, các em mới được thể hiện khả năng ngôn ngữ của mình qua việc trả lời câu hỏi. Vì thế, các em muốn hiểu nội dung văn bản thì phải thông qua việc trả lời các câu hỏi xoay quanh nội dung bài. Giáo viên cần chia nhỏ, ghép nối hoặc mở rộng câu hỏi một cách linh hoạt để tạo cơ hội cho tất cả các đối tượng học sinh được trả lời. Đó là cách thu hút học sinh vào bài giảng một cách nhẹ nhàng, không nhàm chán. Từ đó, các em hiểu nội dung văn bản được rõ, đầy đủ ý nhất có thể. 
Ví dụ: Khi trả lời câu hỏi của bài “Tạm biệt cánh cam”, tôi đã dùng hình thức như vậy. Có câu hỏi thêm vào, có câu hỏi chẻ nhỏ ra. Đầu tiên, tôi thêm vào 1 câu hỏi để bổ trợ cho ý của câu hỏi 1 trong bài
+ Khi đi lạc vào nhà Bống, chân cánh cam như thế nào? (Khi đi lạc vào nhà Bống, chân cánh cam bị thương, bước đi tập tễnh.)
Tôi lại hỏi thêm để giải thích từ. +Tập tễnh là như thế nào? (Học sinh sẽ đọc phần Từ ngữ trong sách)
Đến đây, tôi mới bắt vào câu hỏi 1 trong bài.
Câu 1: Bống làm gì khi thấy cánh cam bị thương?
Câu 2: Bống chăm sóc cánh cam như thế nào? Câu văn nào cho em biết điều đó?
Sau khi trả lời xong 2 câu này, tôi hỏi tiếp
+ Em đoán xem, khi được Bống chăm sóc như vậy thì chân cánh cam thế nào? (học sinh sẽ nêu suy nghĩ của mình: chân cánh cam sẽ khỏi đau, ….)
Câu 3: Vì sao Bống thả cánh cam đi?
Sau khi học sinh trả lời xong câu này, giáo viên có thể chốt rồi đưa nội dung bài. Cần có ý thức bảo vệ và tôn trọng sừ sống của các loài vật trong thế giới tự nhiên.
Cuối cùng, tôi đưa câu hỏi 4, là câu liên hệ thực tế để giáo dục học sinh bảo vệ loài vật trong thế giới tự nhiên
· Với hình thức giảng dạy học sinh như vậy, tôi đã giúp các em không những hiểu văn bản mà còn biết cách nói đúng, nói đủ ý của một câu. Đây là cách để phát triển ngôn ngữ nói đạt hiệu quả. 
2. Luyện kĩ năng viết 
2.1. Viết câu
Ở lớp 2, việc hướng dẫn các em viết 1 câu đủ ý, rõ nghĩa là việc không hề dễ. Các em vừa mới từ lớp 1 lên, mới chỉ biết đọc đúng, viết đúng tiếng từ; còn viết 1 câu có đủ các bộ phận là mới mẻ. Nhất là việc viết câu theo các mẫu câu: câu giới thiệu, câu nêu hoạt động hay câu nêu đặc điểm. 
2.1.1. Dạy viết câu giới thiệu
· Đầu tiên tôi phải giảng kĩ cho học sinh hiểu cấu tạo của mẫu câu này. Đó là việc dùng các từ chỉ sự vật kết nối với nhau bởi từ “là” Sau đó, cho các em chơi trò chơi Nói tiếp. 1 em nói: Tớ là ….. 1 học sinh sẽ tiếp lời: học sinh lớp 2A. Hoặc: Con mèo ……., là vật nuôi trong nhà. Nếu các em nói sai thì giáo viên sửa lại giúp các em. Cuối cùng, mới cho các em viết vào vở. Lúc này, chỉ cần chỉnh sửa cách trình bày cho các em là được 
· Nâng cao hơn thì giáo viên cho các em viết câu giới thiệu theo chủ đề. Như là, viết câu giới thiệu quyển sách/ món ăn/ đồ vật…. em thích. Từ đó tạo cho các em cách viết câu giới thiệu tùy văn cảnh hay chủ đề. 
Ví dụ: Viết 1 câu giới thiệu về sở trường của em
   + Chơi bóng rổ là môn thể thao em thích.
   + Ước mơ của em là trở thành người đầu bếp giỏi.  
Viết câu giới thiệu về người bạn mà em yêu quý
  + Mai Huyền là người bạn thân nhất của em.
  + Người bạn thân luôn bên em là Mai Huyền. 
   Tuy nhiên, để giúp các em viết được câu hay, hấp dẫn thì giáo viên cần biết gợi ý, hướng dẫn học sinh cách sử dụng từ, cách sắp xếp từ hợp lý để tạo được nhiều câu khác nhau. Đây có thể coi là nghệ thuật của người giáo viên. 
2.1.2. Dạy viết câu nêu hoạt động
Trong các văn bản đọc có trong sách giáo khoa, phần lớn đều có các từ chỉ hoạt động, muốn các em viết được đúng câu thì phải giúp các em nhận ra các từ chỉ hoạt đông
Ví dụ: Trong bài Làm việc thật là vui, có câu hỏi: “Bạn nhỏ làm những việc gì? Sau khi học sinh trả lời xong, chốt đó là từ chỉ hoạt động. Tiếp theo cho các em đặt câu với các từ đó. 
Đặt 1 câu với từ: quét nhà
+ Em quét nhà giúp mẹ. -> Giáo viên chốt: Đây chính là câu nêu đặc điểm. 
Từ đó yêu cầu học sinh viết thêm nhiều câu nêu hoạt động khác.
+ Em đang học bài. 
+ Mẹ em đang nấu cơm…
2.1.3. Câu nêu đặc điểm
Trong các từ loại mà học sinh lớp 2 được học, có lẽ từ chỉ đặc điểm là các em khó nhận dạng nhất. Ngoài các từ chỉ đặc điểm hình dáng, màu sắc, kích thước thì còn nhiều từ các em không nhận ra. Đó là các từ chỉ tính chất của 1 vật, phẩm chất của 1người. Cho nên, không chỉ riêng trong các bài luyện từ và câu, mà trong cả các bài đọc, tôi cũng cho học sinh tập đặt câu nêu đặc điểm nếu trong bài có các từ chỉ đặc điểm mà các em khó nhận biết. Cũng từ đó, chốt kiến thức với các em
Ví dụ: Trong bài đọc: Bóp nát quả cam, có từ “ấm ức”, sau khi giúp học sinh hiểu nghĩa của từ này và biết đây là từ chỉ đặc điểm về cảm xúc. Tôi cho các em đặt luôn 1 câu với từ này
+ Em rất ấm ức khi bị các anh lớn trêu chọc. -> Chốt: Đây là câu nêu đặc điểm. 


2.1.4. Viết các dạng câu khác
Ngoài việc dạy các em viết câu theo các mẫu câu cơ bản như trên, thì còn nhiều câu khác học sinh cần viết đúng. Đó là các câu trong các văn bản viết khác nhau, như là viết câu trả lời cho các câu hỏi, viết câu nêu tình cảm…. Cách viết câu cũng chính là để các em thể hiện cách nói. Muốn nói đầy đủ, rõ ràng, đủ ý thì việc viết câu cũng như vậy.
Ví dụ trong phần Luyện tập theo văn bản đọc của bài “Tạm biệt cánh cam” có bài yêu cầu học sinh viết câu an ủi cánh cam khi bị thương. Để học sinh viết được câu theo yêu cầu này, tôi đã liên hệ một cách gần nhất với các em như; Khi con bị đau, con có buồn không? Có muốn bạn bè đến nói chuyện hỏi han không? Vậy khi đó thì con muốn bạn nói gì? Từ đó, các em dễ hình dung ra câu cần viết của mình
+ Cánh cam ơi, vết thương của bạn cũng nhẹ nên sẽ nhanh khỏi thôi. Bạn đừng lo lắng nhé. 
Hoặc cũng trong phần Luyện tập theo văn bản đọc của bài “Chuyện bốn mùa” có bài yêu cầu học sinh viết 1 câu về nàng tiên em thích nhất trong câu chuyện. Với dạng bài viết câu như thế này, trước tiên tôi cho các em nói suy nghĩ của mình về nàng tiên em thích. Sau đó sửa thành câu cho các em viết
+ Em thích nàng tiên Thu nhất vì mùa thu cho em được rước đèn, phá cỗ. 
Như vậy, việc dạy cho học sinh viết được 1 câu đúng, câu hay sẽ giúp ích rất nhiều trong việc phát triển ngôn ngữ. Việc viết câu cũng là phát triển ngôn ngữ, ngôn ngữ viết. Vì vậy, muốn phát triển năng lực ngôn ngữ cho học sinh thì viết câu văn là việc không được bỏ qua hay làm qua loa được. 
2.2. Viết đoạn
Viết đoạn được coi là mức độ cuối cùng và cao nhất của ngôn ngữ viết đối với học sinh lớp 2. Các em vừa mới được hình thành về viết câu rồi làm quen ngay với viết đoạn. Đây là mức độ khó nhất đối với các em. Các em vừa tập nói vừa tập chuyển ngôn ngữ nói thành ngôn ngữ viết. Chính vì vậy, phải hướng dẫn, dạy các em làm sao khi viết thành lời sẽ không khô cứng, không đưa ngôn ngữ nói vào văn bản viết. Các em phải viết thành lời văn sao cho trôi chảy, sắp xếp từ sao cho hợp lý. Như thế năng lực ngôn ngữ của các em mới thực sự được phát triển. Với học sinh lớp 2, viết được đoạn văn đạt mức độ Hoàn thành theo yêu cầu dã là khó, để đạt mức Hoàn thành tốt còn khó hơn bởi vì vốn từ của các em chưa nhiều. Vì thế, để giúp học sinh phát triển năng lực ngôn ngữ thông qua cách viết đoan, tôi chia làm 2 mức độ.
2.2.1.Mức độ Hoàn thành
    Để đạt mức độ này, việc đầu tiên giáo viên phải xác định rõ mục tiêu của bài mức cơ bản nhất. Tôi đã phân loại từng dạng bài để đưa ra yêu cầu chung nhất mà học sinh có thể nhớ và làm được bài. Tiếp theo, tôi cho các em tự kể bằng lời của mình rồi hướng dẫn các em chuyển thành lời viết. Từ đó, giúp các em viết được đoạn văn ở mức độ cơ bản nhất. Sau đây, tôi xin lấy ví dụ cụ thể.
         Bài Luyện viết đoạn tuần 19: Viết đoạn văn tả một đồ vật để tránh nắng hoặc tránh mưa
-Đầu tiên là câu giới thiệu về đồ vật. Tôi gọi hỏi 1 vài em về đồ vật mình muốn tả là gì? Sau đó hướng dẫn các em nói thành câu giới thiệu: Em được mẹ mua cho 1 cái áo mưa. Hoặc: Em có một chiếc ô. Đây là những câu giới thiệu ở mức đơn giản nhất mà em nào cũng có thể viết được. 
Tiếp theo là phần tả: đặc điểm nổi bặt, hình dáng, màu sắc….: Cái áo mưa của em có màu xanh da trời rất đẹp Đó là một chiếc áo chui đầu. Hôm nào trời mưa, em lại lấy ra dùng. Mỗi khi mặc vào, nhìn rất xinh xắn. 
Cuối cùng là câu nêu tình cảm với đồ vật đó: Em rất thích chiếc áo mưa đó. 
2.2.2. Mức độ Hoàn thành tốt.
Vẫn với bài viết đoạn văn trên, để hướng học sinh viết được hay hơn, đạt mức độ Hoàn thành tốt thì tôi hướng dẫn thêm
- Câu giới thiệu, tôi gợi ý các em thêm thời gian hoặc thêm lí do mà mình có cái đồ vật đó: Trước khi vào năm học mới, mẹ mua cho em một cái áo mưa để mang đi học. Hoặc: Nhân dịp sinh nhật em 8 tuổi, mẹ tặng em một chiếc ô rất xinh…
- Phần tả đặc điểm nổi bật, ngoài màu sắc, hình dáng thì tôi gợi ý thêm cho các em nói về chất liệu của đồ vật đó nữa. Ví dụ: Cái áo mưa của em được làm từ nhựa dẻo và trong nên màu sắc rất đẹp. Nó có màu hồng tươi. Dáng áo như một chiếc váy xòe ra, trông đáng yêu…
- Còn nói về tác dụng của đồ vật: Những hôm trời mưa, chiếc áo lại che cho em đến trường không bị ướt. 
- Phần kết bài là câu nêu tình cảm. Với bài này, tôi gợi ý thêm cho các em viết thêm câu nêu cách bảo quản đồ vật đó: Cái áo mưa như người bạn đồng hành của em khi con đến trường. Mỗi lần dùng xong em lại gấp gọn rồi cho vào túi cẩn thận. Em rất thích chiếc áo mưa đó. 
Với mỗi bài viết đoạn, hướng dẫn làm phần nào, tôi đều làm theo 2 hướng như vậy. Lần thứ nhất, hướng dẫn chung cách viết cho tất cả các đối tượng học sinh. Đây là cách chung nhất để những học sinh kém cũng có thể viết được câu đơn giản. Còn ở lần tiếp theo hướng dẫn, tôi mở ra thêm các ý để phát triển cho học sinh ở mức khá giỏi hơn. Như thế các em sẽ mở rộng được ý và nếu có vốn từ sẽ viết được ý văn sáng tạo. 
Khi học sinh đã viết được đoạn, cho dù ở mức độ nào thì kĩ năng ngôn ngữ của các em đã được phát triển đến đó. Có thể nói, dạy các em viết đoạn chính là phần quan trọng, không thể thiếu để phát triển năng lực ngôn ngữ cho học sinh. 
3. Luyện kĩ năng nói và nghe
Khả năng ngôn ngữ của một người thường được đánh giá nhiều nhất ở lời nói. Người ta thường nghe lời nói của người khác để đánh giá về năng lực ngôn ngữ của họ. Điều đó cho thấy, kĩ năng nói, giao tiếp là vô cùng quan trọng. Với những học sinh tiểu học nói chung và với học sinh lớp 2 nói riêng, việc rèn lời nói cho các em là cần thiết, quan trọng. 
Vậy dạy học sinh nói khi nào và dạy như thế nào để các em biết mà làm theo.  Việc đó không hề đơn giản, đòi hỏi người giáo viên phải quan sát nhiều và cẩn thận trong khi hướng dẫn. 
- Khi giao tiếp trong học tập, chủ yếu là thông qua việc trả lời câu hỏi, thì giáo viên chú ý một số việc sau:
+ Có biết thưa gửi trước khi trả lời cô không?
+ Câu trả lời của các em đã đủ chủ - vị hay không?
+ Cách diễn đạt câu trả lời đó. (Biểu cảm, cử chỉ….)
+ Cuối cùng mới là ý trả lời đúng hay sai.
    Ví dụ khi trả lời câu hỏi 2 của bài Giọt nước và biển lớn – trang 24 sách Tiếng Việt 2 tập 2:
? Những gì góp phần tạo nên dòng suối?
Ở câu hỏi như thế này, rất nhiều học sinh chỉ biết nói luôn là: Những hạt mưa ạ.
Nhưng tôi đã sủa cho các em nói: Thưa cô, những hạt mưa rơi xuống tạo nên dòng suối ạ. 
- Còn khi giao tiếp ngoài giờ học, giữa cô và trò thì tôi lại chú ý lời nói của các em theo cách khác. Những lúc như thế, tôi chủ yếu chú ý vào cách diễn đạt và biểu cảm của các em để chỉnh sửa. Làm sao tạo ra không khí thoải mái để trò có thể nói ra ý kiến, suy nghĩ của mình một cách tốt nhất.

4. Cách đánh giá kết quả học sinh nói, viết, phát triển ngôn ngữ.
  Theo chương trình sách giáo khoa mới, học sinh được đánh giá ở tất cả các năng lực đặc thù, trong đó năng lực ngôn ngữ được đánh giá đầu tiên. Để đánh giá kết quả phát triển năng lực ngôn ngữ của các em, giáo viên cần chú trọng quan sát ở tất cả các mảng hoạt động học tập hằng ngày. Từ việc học sinh đọc bài, đến trả lời câu hỏi, nói năng giao tiếp đến bài làm trong vở của các em. Có thể nói, đánh giá năng lực ngôn ngữ của học sinh là phần đánh giá năng lực rộng nhất, nó trải rộng ở tất cả các nội dung kiến thức các môn học. Giáo viên không thể đánh giá qua loa, mà đòi hỏi phải đánh giá một cách tỉ mỉ, đầy đủ nhất có thể.  
   Khi đánh giá năng lực ngôn ngữ của học sinh, chúng ta có thể làm theo các hình thức sau:
+ Đánh giá tức thời, ngay trong các giờ học. Đó là khi học sinh trả lời câu hỏi, nêu từ hay đặt câu nói. Lúc đó, giáo viên đánh giá ngay được năng lực ngôn ngữ của học sinh. Ví dụ, khi học sinh đặt câu với các từ cho sẵn, giáo viên có thể nhận xét: Câu của con khá hay vì có từ ngữ phù hợp/ Giọng đọc của con trong trẻo, tuy nhiên cần chú ý đọc đúng nhé./ Con có tiến bộ rất nhiều khi trả lời câu hỏi/ Con tìm được từ rất phù hợp./….. Với cách đánh giá kịp thời, ngay trong các bài học như vậy vừa động viên, khích lệ các em, vừa đánh giá được năng lực học sinh trong thời điểm đó. 
+ Ngoài cách đánh giá bằng lời ngay trong giờ học, giáo viên còn đánh giá có thời gian. Tức là qua việc chấm bài và trả bài viết đoạn của học sinh. Chấm bài trong vở tuy là gián tiếp nhưng đó là đối thoại với một nhân cách. Chính vì vậy, giáo viên không thể đưa cái định kiến cá nhân, sự trù úm với học sinh vào bài viết của các em được. Người chấm phải căn cứ trực tiếp vào bài của các em để không làm tổn hại đến hứng thú và cả năng lực của học sinh. Trong các bài viết, khi chấm chữa, người giáo viên phải cẩn trọng với nhận xét của mình. Dù là bài làm chưa tốt thì cũng phải chỉ ra cho các em biết nhưng cũng phải động viên để các em cố gắng. Chính vì điều đó, trong các bài viết, tôi thường nhận xét các em: Bài làm có ý nghĩ hay tuy nhiên con cần viết đúng chính tả./ Bài viết sẽ tốt hơn nếu có ý văn nêu cảm nghĩ./ Chữ viết rất ngay ngắn nhưng con chú ý sắp xếp từ cho hợp lý để câu văn bớt lủng củng./ Bài viết sẽ tốt hơn nhiều nếu con viết cẩn thận hơn….
Dưới đây là một vài hình ảnh mà tôi đánh giá năng lực ngôn ngữ qua bài viết và cả quá trình phát triển ngôn ngữ của học sinh lớp tôi
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Phần thứ ba
KẾT LUẬN, KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận chung
     Qua nghiên cứu đề tài này cũng như qua khảo sát, kinh nghiệm dạy thực tế tại trường Tiểu học Dương Liễu B, tôi nhận thấy việc rèn luyện để phát triển năng lực ngôn ngữ cho học sinh là nhiệm vụ quan trọng. Người giáo viên phải thực sự quan tâm và có trách nhiệm với nhiệm vụ này. Bởi có phát triển năng lực ngôn ngữ tốt thì mới phát huy tốt việc rèn luyện nhân cách và đạo đức cho học sinh. Qua đó các em sẽ có lối sống trong sáng và lành mạnh. Đồng thời, các em có vốn ngôn ngữ chuẩn mực sẽ tiếp thu đầy đủ những kiến thức từ các môn học khác mà chương trình học cung cấp. Từ đó các em sẽ tích lũy vốn kiến thức cơ bản cho mình để tiếp học, học tập các lớp học tiếp theo. 
Riêng với học sinh lớp 2A của tôi, sau khi thực hiện đề tài này, đã đạt được kết quả học tập như sau (Thời điểm đánh giá: Giữa học kì 2 năm học 2022 – 2023)
[bookmark: _GoBack]Bảng đánh giá các kĩ năng trên cơ sở đánh giá kết quả môn Tiếng Việt
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	Lớp 2A NH 21 -22
	Hơn 30% học sinh đọc  còn ngắc ngứ, còn sai
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	72%
Viết  đúng
	31% viết chưa đạt 
	Khoảng30% biết trả lời ở mức Tốt
	60- 65%
Chưa mạnh dạn



 Kết quả đánh giá giữa kì 2 – môn Tiếng Việt 

Hoàn thành Tốt: 12/35 học sinh = 34,3%          
 Hoàn thành: 23/35 học sinh       = 65,7%
 Chưa hoàn thành: 0 có học sinh 







Bảng so sánh, đối chiếu với lớp 2A năm trước khi chưa thực hiện đề tài

	
Thời điểm đánh giá
	Kĩ năng đọc
	Kĩ năng viết
	Kĩ năng nói - nghe

	
	Đọc đúng
	Đọc hiểu
	Chính tả
	Viết câu, đoạn
	Khi trả lời câu hỏi
	Trong giao tiếp

	Lớp 2A NH 21 -22
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	Lớp 2A  
Giữa kì 2 
NH 22-23
	Chỉ còn khoảng 5% đọc ngắc ngứ
	Chỉ còn gần 20% hiểu văn bản ở mức chậm
	80% chữ viết loại A
	Gần 35% viết hay
	Hơn 50% , hắng hái trả lời, trả lời ở mức Tốt
	Hơn 70% mạnh dạn, hăng hái phát biểu, nêu được ý kiến cá nhân
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2. Khuyến nghị
    Để việc phát triển, nâng cao năng lực ngôn ngữ cho học sinh không còn là việc khó khăn, tôi xin đưa ra một số đề xuất sau, mong các cấp lãnh đạo quan tâm
- Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn để học hỏi kinh nghiệm của các đồng nghiệp.
- Tổ chức nhiều chuyên đề Nói và nghe, Luyện viết đoạn đối với học sinh lớp 2 ở các cấp giáo dục để cho giáo viên chúng tôi học hỏi và trao đổi lẫn nhau. Đây là việc làm rất cần các cấp lãnh đạo quan tâm. 
Trên đây là những suy nghĩ và một số biện pháp mà tôi đã áp dụng trong
việc phát triển, nâng cao năng lực ngôn ngữ cho học sinh lớp 2. Tôi tin rằng, nếu mỗi giáo viên luôn có ý thức rèn luyện và tận tâm dạy bảo thì chắc chắn các em sẽ phát huy năng lực ngôn ngữ của mình ở mức cao nhất. Sau này, các em sẽ trở thành những con người có nhân cách và đạo đức tốt.
Tôi rất mong có sự bổ sung, ý kiến góp ý của Ban giám hiệu và các đồng chí giáo viên trong khối, trong trường cho đề tài của tôi được hoàn thiện hơn, việc áp dụng đem lại hiệu quả được tốt hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                                                Hà Nội ngày 20/4/2023
                                                                                            Tác giả
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                                                                               Nguyễn Thị Thúy Hồng





















Nâng cao năng lực ngôn ngữ cho HS lớp 2 theo chương trình GDPT 2018 		
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